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Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE. www.theice.com 

Thị trường London có 4 phiên tăng và 1 phiên giảm vào đầu tuần. Giá 

cà phê Robusta trung bình kỳ hạn giao tháng 9 tại sàn London tăng so 

với tuần trước, đạt 1.729 USD/tấn, tăng 4,83% so với tuần trước và 

tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2020. Giá cao nhất trong tuần đạt 1.918 

USD/tấn, giá thấp nhất là 1.783 USD/tấn [1].  

Tương tự, thị trường New York có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Giá cà 

phê  Arabica bình quân kỳ hạn tháng 9 đạt 3.992 USD/tấn, tăng 15,58% 

so với mức giá tuần trước và tăng 73,03% so với cùng kỳ. Giá cao nhất 

trong tuần đạt 4.269 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần đạt 3.651 

USD/tấn [2].
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 Giá cà phê Robusta tăng bình 

quân 4,83 % so với tuần trước 

lên mức 1.729 USD/tấn. 

 

 Giá cà phê Arabica giảm bình 

quân tăng 15,58% so với tuần 

trước lên mức 3.662 USD/tấn. 

  

 Xuất khẩu cà phê hạt của Brazil 

trong niên vụ 2020/2021 đạt 

tổng cộng 41,63 triệu bao, tăng 

hơn 15% so với niên vụ trước 

đó, thiết lập kỷ lục xuất khẩu 

mới của nhà sản xuất cà phê  

Arabica natural lớn nhất thế 

giới. 

 

 Theo Trung tâm Dự báo Khí 

hậu Hoa Kỳ, tỷ lệ trở lại của La 

Nina là 45% trong khoảng thời 

gian từ tháng 8 đến tháng 10, 

55% từ tháng 9 đến tháng 11 và 

62% từ tháng 10 đến tháng 12. 

 

 Diễn đàn cà phê toàn cầu 

(GCP) công bố danh sách 6 

công ty chia sẻ công khai tiến 

trình hành động hướng tới sự 

phát triển bền vững của ngành 

cà phê.  
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Giá cà phê hai sàn tăng vọt khi sương giá ập đến 

vành đai trồng cà phê ở miền nam Brasil. Theo 

ước tính ban đầu, sương giá sẽ làm thất thu 

khoảng 1% sản lượng vụ mùa đang thu hoạch và 

tiềm năng sản lượng của vụ mùa năm 2022 phải 

cần thêm thời gian mới định lượng được. 

Trong khi đó, sự bùng phát của dịch bệnh covid-

19 biến thể mới trên toàn cầu khiến nhiều thị 

trường phải tái lập biện pháp giãn cách xã hội, kết 

hợp với nguồn cung từ nhiều nước sản xuất chậm 

lại vì thiếu conts vận chuyển và cước phí tàu biển 

tăng tăng cao cũng góp phần đẩy giá trên hai sàn 

kỳ hạn tăng cao. 

Hiệp hội cà nhà xuất khẩu cà phê (Cecafé) ở 

Brasil đã báo cáo xuất khẩu cà phê hạt trong niên 

vụ 2020/2021 đạt tổng cộng 41,63 triệu bao, tăng 

hơn 15% so với niên vụ trước đó, thiết lập kỷ lục 

xuất khẩu mới của nhà sản xuất cà phê  Arabica 

natural lớn nhất thế giới.  

Vụ robusta Conilon tại hầu hết các tỉnh trồng cà 

phê phía bắc của Brazil đang gần đến kỳ thu 

hoạch, ước tính sản lượng từ 19,50 đến 20,50 

triệu bao 60kg. Trong khi vụ mùa cà phê arabica 

mới từ các tỉnh trồng cà phê miền trung và miền 

nam của Brazil đang giữa kỳ thu hoạch, dự kiến 

sẽhoàn thành trong vài tuần tới. 

Ngày 23/7, giá cà phê arabica Brazil chạm mức 

cao nhất 6 năm sau khi tăng 17% trong tuần. Đợt 

băng giá bất ngờ ở Brazil đã gây ra thiệt hại lớn 

đến mức sản lượng mất đi lớn gấp đôi so với 

lượng cà phê Arabica đang trữ tại các nhà kho do 

ICE Futures U.S, sàn giao dịch cà phê tương lai 

chủ chốt của thế giới. Sau khi đạt sản lượng kỷ 

lục trong năm ngoái, Brazil bắt đầu tăng giao hàng 

tới sàn ICE. Tính đến ngày 22/7, có khoảng 2,18 

triệu bao hạt cà phê tại các cảng, trong đó phần 

lớn được giữ tại các nhà kho ở Antwerp.  

Theo báo cáo Ecom Research, trong mùa thu 

hoạch tới sản lượng của Brazil có thể sụt giảm từ 

4,05 đến 5,2 triệu bao vì mất mùa. Mặc dù đến 

hôm nay đà tăng giá đã hạ nhiệt sau khi dự báo  

 

                                                 
1 Đơn vị đo lường bằng 4, 54 lít ở Anh, 3, 78 lít ở Mỹ 

 

thời tiết cho thấy trong tuần tới khả năng xuất hiện 

băng giá sẽ giảm xuống, vẫn có nguy cơ cao  

Brazil phải đối mặt với thời tiết băng giá nhiều hơn 

cho đến giữa tháng 8. Hơn nữa, sau đợt lạnh thì 

những cây con đã bị phá hủy, sẽ gây ra ảnh 

hưởng kéo dài nhiều năm nữa. Vụ mùa hiện tại, 

hạn hán đã làm hỏng cà phê, làm cho hạt cà phê 

nhỏ hoặc rỗng. Do đó, "nông dân cần 158,5 

gallon1 cà phê để đổ đầy một bao 60 kg thay vì 

trung bình cần từ 120 gallon đến 132 

gallon". Theo Rabobank International, phải mất 

khoảng 3 năm để cây cà phê có thể tạo ra sản 

lượng thương mại. Ngoài ra, Honduras, nơi trồng 

cà phê hàng đầu ở khu vực Trung Mỹ, cũng đang 

vật lộn với những thiệt hại do đại dịch Covid-19 

và bão gây ra. Giá cà phê dự kiến tăng do nhu 

cầu cà phê thế giới đang hồi phục mạnh sau đại 

dịch Covid-19, trong khi nguồn cung của Brazil sụt 

giảm mạnh sẽ để lại một khoảng trống lớn giữa 

cung và cầu.  

Tính đến thứ Hai ngày 19/07, tồn kho cà phê 

Robusta được sàn London chứng nhận đã giảm 

thêm 1.510 tấn, tức giảm 1,02 % so với một tuần 

trước đó, xuống đăng ký ở mức 145.810 tấn 

(tương đương 2.430.167  bao, bao 60 kg). 

Theo Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ, tỷ lệ trở 

lại của La Nina là 45% trong khoảng thời gian từ 

tháng 8 đến tháng 10, 55% từ tháng 9 đến tháng 

11 và 62% từ tháng 10 đến tháng 12. Bộ Nông 

nghiệp Hoa Kỳ cho biết dự trữ cà phê nhân của 

Hoa Kỳ cũng giảm 18% so với một năm trước đó. 

Diễn đàn cà phê toàn cầu (GCP) vừa công bố 

danh sách 6 công ty chia sẻ công khai tiến trình 

hành động hướng tới sự phát triển bền vững của 

ngành cà phê. Báo cáo tổng quan của GCP năm 

2019 & 2020 cung cấp các thông tin về tình hình 

thu mua cà phê bền vững của JDE Peet’s, Melitta 

Group, Nestlé, Strauss Coffee, SUPRACAFÉ và 

Tesco. Theo đó, cà phê được thu mu 27 quốc gia, 

tỷ lệ thu mua cà phê bền vững ngày càng tăng, 

năm 2019 (chiếm 41% tổng số cà phê nhân được 

thu mua - tăng 15% so với năm 2018) và năm 

2020 (tổng số cà phê nhân sản xuất bền vững 

được thu mua là 48%). 
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Giá cà phê trung bình trong nước tại các tỉnh Tây Nguyên tuần này 

tăng nhẹ so với tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê Robusta bình 

quân trong tuần đạt 36.560 đồng/kg, tăng 0,86% so với mức giá tuần 

trước và tăng 12,19% so với cùng kỳ năm 2020. Tại Lâm Đồng, giá 

cà phê Robusta tăng 0,91% so với tuần trước, lên mức bình quân 

35.567 đồng/kg, tăng 11,19 % so với cùng kỳ năm ngoái. [4]   

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay (FOB) tại cảng Sài Gòn tuần này đạt 

1.867 USD/tấn, tăng 3,17 % so với tuần trước và tăng 24,55% so với 

cùng kỳ năm 2020 [5]. 

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 

2021 xuất khẩu tấn cà phê ra thị trường nước ngòai sụt giảm cả khối 

lượng và kim ngạch, tuy nhiên giá tăng so với cùng kỳ năm 2020. Cụ 

thể, cả nước xuất khẩu 843.319 tấn cà phê, thu về gần 1,55 tỷ USD, 

giá trung bình đạt 1.834,8 USD/tấn giảm 10,3% về khối lượng, giảm 

2,6% về kim ngạch nhưng giá tăng 8,6%. 

Riêng tháng 6/2021 xuất khẩu giảm 1,7% về lượng nhưng tăng 2,1% 

về kim ngạch và tăng 3,9% về giá so với tháng 5/2021. So với tháng 

6/2020 thì tăng cả về lượng, kim ngạch và giá với mức tăng tương 

ứng 0,3%, 14,2% và 13,9%, đạt 128.036 tấn, tương đương 248,59 

triệu USD, giá trung bình 1.941,6 USD/tấn. 

Cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Đức, chiếm 14,3% 

trong tổng lượng và chiếm 13,5% trong tổng kim ngạch cà phê xuất 

khẩu của cả nước, đạt trên 120.478 tấn, tương đương 209,2 triệu 

USD, giá trung bình 1.736,4 USD/tấn, giảm 20,4% về lượng, giảm 

8,3% về kim ngạch nhưng tăng 15,3% về giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Tiếp đến là Đông Nam Á và Mỹ. Nhìn chung, xuất khẩu cà phê 6 tháng 

đầu năm sang hầu hết các thị trường chủ đạo đều bị sụt giảm cả lượng 

và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, nhưng giá xuất khẩu lại tăng 

[6]. 

  

30000

31000

32000

33000

34000

35000

36000

Đăk Lăk Lâm Đồng 

Giá cà phê Robusta trung 

bình tại các tỉnh Tây Nguyên 

trong tuần giảm từ 320-340 

đồng/ kg. Giá trung bình là 

36.225 đồng/ kg. 

 

Cà phê giao ngay tại cảng Sài 

Gòn tăng 3,17 % so với tuần 

lên mức 1.867 USD/tấn. 

 

 Xuất khẩu cà phê Việt Nam 

tháng 6/2021 đạt 128.036 

tấn, trị giá 248,59 triệu USD, 

giảm 1,7% về lượng và 2,1% 

về giá trị. 

 

 Hàn Quốc là thị trường xuất 

khẩu cà phê tiềm năng của 

Việt Nam, mức tiêu thụ cà 

phê chiếm khoảng 6% tổng 

thị trường cà phê Châu Á - 

Thái Bình Dương. 

 

 Olam International đã công 

bố gói tài trợ trị giá 

5.250.000.000 đồng cho Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam ở các tỉnh, thành phố 

nơi các văn phòng và nhà 

máy sản xuất công ty đang 

hiện diện. 

 

 Khởi tố đối tượng sản xuất 

Sản phẩm cà phê Ngọc Sang  

không đạt tiêu chuẩn với 80% 

đậu nành.  
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Bộ Công Thương đánh giá, Hàn Quốc là thị 

trường xuất khẩu cà phê tiềm năng của Việt Nam, 

mức tiêu thụ cà phê chiếm khoảng 6% tổng thị 

trường cà phê Châu Á - Thái Bình Dương. Theo 

Viện Kinh tế Hàn Quốc, mức tiêu thụ cà phê bình 

quân tính trên đầu người của Hàn Quốc đạt 

2,3kg/người/năm. Hiện nay, mặc dù dịch bệnh 

COVID-9 diễn biến phức tạp, mức tiêu thụ cà phê 

của Hàn Quốc tiếp tục tăng. Đặc biệt, xu hướng 

tiêu dùng của giới trẻ Hàn Quốc cũng có nhiều thay 

đổi, tiêu thụ cà phê hòa tan của giới trẻ gia tăng. 

Nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc trong 5 tháng đầu 

năm 2021 đạt 77,1 nghìn tấn, trị giá 344,6 triệu 

USD, tăng 12,5% về lượng và tăng 30,6% về trị giá 

so với năm 2020. Trong đó, Việt Nam là thị trường 

cung cấp cà phê đứng thứ 2 cho Hàn Quốc, trong 

đó 69,8% là robusta. Xuất khẩu cà phê chế biến 

trong 5 tháng đầu năm 2021 tăng 15,2% so với 

cùng kỳ năm 2020, đạt 10,4 triệu USD [7]. 

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hoàng Gia đã 

phối hợp với Tập đoàn Lallemand có trụ sở tại 

Canada có lịch sử hơn 100 năm phát triển sản xuất 

các sản phẩm từ vi khuẩn, nấm men và các sản 

phẩm từ vi khuẩn nấm men, tổ chức hội thảo Quốc 

tế nâng cao chất lượng cà phê Robusta & Arabica 

Việt Nam bằng công nghệ sinh học. Các chuyên 

gia, nhà khoa học đã đưa ra những giải pháp, kết 

quả thử nghiệm trên cà phê Việt Nam, góp phần 

nâng cao đưa ra cách làm, phương pháp làm mới 

nhằm nâng cao chất lượng cà phê Việt, hướng đến 

một nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, 

nông nghiệp giá trị gia tăng.  Đại diện của Công ty 

Simexco Đắk Lắk đã chia sẻ về kết quả thử nghiệm 

của men Cima – Lellemand tại hợp tác xã Ea Tân 

trong mùa cà phê vừa qua. Sau quá trình lên men 

đối chứng giữa men Cima với việc lên men tự 

nhiên, việc lên men Cima có kết quả tốt nhất với 

mùi trái cây, chuối khô, xoài, socola đen cùng với 

màu sắc hạt cà phê đậm và đẹp hơn so với việc lên 

men tự nhiên [8]. 

Olam Việt Nam đã công bố gói tài trợ trị giá 

5.250.000.000 đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam ở các tỉnh, thành phố nơi các văn phòng 

và nhà máy sản xuất công ty đang hiện diện gồm  

 

trụ sở chính tại TP.HCM và các văn phòng chi 

nhánh tại Bình Định, Long An, Bình Phước, Đồng 

Nai, Daklak, Phú Yên, Lâm Đồng, Yên Bái và Gia 

Lai. Olam bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 

1997. Hiện nay, công ty đã đầu tư vào nhà máy sản 

xuất cà phê hòa tan hiện đại bậc nhất và vận hành 

9 nhà máy lớn với 5.200 nhân viên trên khắp miền 

Trung và miền Nam Việt Nam. Olam là nhà xuất 

khẩu cà phê thô lớn, hoạt động sản xuất của công 

ty liên kết với mạng lưới hơn 2 triệu nông dân [9]. 

Theo nghiên cứu của Viện Khoa học Kỹ thuật nông 

lâm nghiệp Tây nguyên, sản lượng cà phê Việt nam 

có hơn 95% là cà phê vối, tuy nhiên trong đó chỉ có 

khoảng hơn 10% được chế biến ướt. Để nâng cao 

chất lượng cà phê nhân Việt Nam thì cần phải tăng 

tỉ lệ chế biến ướt trong sản xuất. Viện đã thực hiện 

đề tài nghiên cứu ứng dụng chế phẩm enzyme 

pectinase trong thực tế sản xuất cho kết quả rất tích 

cực. Cà phê thóc cho tỉ lệ sạch nhớt trên 97% ở cả 

2 trường hợp là khi xử lý enzyme với liều lượng 

enzyme cao 140 ppm trong 2 giờ và sử dụng liều 

lượng enzyme 50ppm trong 10 giờ. Trong khi bằng 

phương pháp đánh nhớt cơ học (đang áp dụng tại 

đơn vị thực hiện mô hình) tỉ lệ sạch nhớt của hạt cà 

phê chỉ sạch được 62% lượng nhớt. Phương pháp 

này không gây bể nát hạt, không làm vỡ vỏ thóc 

như trong trường hợp đánh nhớt cơ học, từ đó làm 

tăng tỷ lệ sản phẩm thu hồi từ 3-4%.[10]. 

Ngày 21.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. 

Long Xuyên, (An Giang) ra quyết định khởi tố vụ án 

hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối 

tượng sản xuất cà phê chồn giả với 80% là đậu 

nành. Sản phẩm cà phê bột Ngọc Sang cho sáng 

tạo ra đời  năm 2016 và cà phê hiệu “Con chồn” 

Ngọc Sang thượng hạng (dạng cà phê bột) ra đời 

từ năm 2017 đã bị hạ thấp tỷ lệ cà phê trong thành 

phẩm (80% đậu nành, 20% cà phê) để sản xuất 

đưa ra thị trường tiêu thụ, thành phần Cafein không 

phù hợp với TCVN 5251-2015 (chỉ tiêu hàm lượng 

Cafein chỉ từ 0,0010% đến 0,027%) [11]. 

Theo Cục bảo vệ thực vật, tính đến ngày 22/7/2021 

diện tích nhiễm 7.286 ha (giảm 437 ha so với  cùng 

kỳ), diện tích phòng trừ 16.241 ha. Phân bố tập 

trung tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk,  

https://laodong.vn/kinh-te/phat-hien-ca-phe-chon-gia-o-phu-yen-thanh-phan-chinh-la-dau-nanh-bap-602831.ldo
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Khánh Hòa, Bình Phước, Đồng Nai, Điện Biên. 

Diện tích nhiễm bệnh khô cành là 8.416 ha (giảm, 

giảm 1.182 ha so với cùng kỳ), diện tích phòng trừ 

16.386 ha. Phân bố tập trung tại các tỉnh Gia Lai, 

Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, Điện 

Biên [12]. 

 

 

 

[1]. https://www.theice.com/index 

[2]. https:// www.iandmsmith.com/ 

[3]. https://www.comunicaffe.com 

[4]. CTV và trang tin Tin Tây Nguyên 

[5]. https://giacaphe.com 

[6]. https://www.customs.gov.vn/ 

[7]. https://laodong.vn/kinh-te/xuat-khau-ca-phe-
sang-han-quoc-tang-du-dich-benh-covid-19-
phuc-tap-934437.ldo 
 
[8].https://nongsanviet.nongnghiep.vn/lam-song-

lai-dat-trong-ca-phe-nho-san-xuat-huong-huu-

co-d295809.html 

[9].https://nongnghiep.vn/olam-viet-nam-tai-tro-

hon-5-ty-dong-cho-quy-vacxin-phong-chong-

covid-19-d297612.html 

[10].http://wasi.org.vn/nghien-cuu-ung-dung-

enzyme-co-hoat-luc-cao-de-san-xuat-ca-phe-

voi-chat-luong-cao-trong-phuong-phap-che-

bien-uot/ 

[11].https://laodong.vn/phap-luat/phat-hien-ca-

phe-con-chon-thuong-hang-che-tu-80-dau-

nanh-va-20-ca-phe-933052.ldo 

[12].https://www.ppd.gov.vn/tin-moi-nhat/thong-

bao-tinh-hinh-dich-hai-tuan-03-thang-07-nam-

2021.html 
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Phụ lục: Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên trong tuần 

ĐVT: đồng/kg 

 

Tỉnh/ huyện 

  Thứ 
2   

  Thứ 3     Thứ 4     Thứ 5     Thứ 6     Trung bình   
 Tăng/ 
giảm  

  LÂM ĐỒNG   
    

35.367  
    

34.967  
    

35.267  
    

35.667  
    

36.567  
           

35.567  
        

320  

  Bảo Lộc   
    

35.400  
    

35.000  
    

35.300  
    

35.700  
    

36.600  
           

35.600  
        

320  

   Di Linh     
    

35.300  
    

34.900  
    

35.300  
    

35.600  
    

36.500  
           

35.520  
        

340  

   Lâm Hà     
    

35.400  
    

35.000  
    

35.200  
    

35.700  
    

36.600  
           

35.580  
        

300  

  ĐẮK LẮK   
    

36.367  
    

35.967  
    

36.233  
    

36.667  
    

37.567  
           

36.560  
        

313  

  Cư M'gar     
    

36.500  
    

36.100  
    

36.300  
    

36.800  
    

37.700  
           

36.680  
        

300  

  Ea H'leo     
    

36.300  
    

35.900  
    

36.200  
    

36.600  
    

37.500  
           

36.500  
        

320  

  Buôn Hồ     
    

36.300  
    

35.900  
    

36.200  
    

36.600  
    

37.500  
           

36.500  
        

320  

  GIA LAI   
    

36.167  
    

35.767  
    

36.067  
    

36.467  
    

37.367  
           

36.367  
        

320  

  Pleiku     
    

36.200  
    

35.800  
    

36.100  
    

36.500  
    

37.400  
           

36.400  
        

320  

   Chư Prông     
    

36.200  
    

35.800  
    

36.100  
    

36.500  
    

37.400  
           

36.400  
        

320  

   La Grai     
    

36.100  
    

35.700  
    

36.000  
    

36.400  
    

37.300  
           

36.300  
        

320  

  ĐẮK NÔNG   
    

36.150  
    

35.750  
    

36.050  
    

36.450  
    

37.350  
           

36.350  
        

320  

   Đắk R'lấp     
    

36.100  
    

35.700  
    

36.000  
    

36.400  
    

37.300  
           

36.300  
        

320  

   Gia Nghĩa     
    

36.200  
    

35.800  
    

36.100  
    

36.500  
    

37.400  
           

36.400  
        

320  

  KON TUM   
    

36.100  
    

35.700  
    

36.000  
    

36.400  
    

37.200  
           

36.280  
        

340  

  Đắk Hà     
    

36.100  
    

35.700  
    

36.000  
    

36.400  
    

37.200  
           

36.280  
        

340  

  HỒ CHÍ MINH   
    
37.700  

    
37.300  

    
37.600  

    
37.900  

    
38.900  

           
37.880  

        
300  

 

                                                                                                                                  Nguồn: AgroInfo 
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